
Biểu số: 16C/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm 

sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần 

bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm 

sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Đặng Văn Thành Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Đặng Văn Đương Đại học 

30/11/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thúy Đông Á

Phạm Văn Cường Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Phạm Văn Vượng
ĐH. GTVT

30/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Lan

Lê Huy Hòa Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Lê Văn Hùng Đại Học 

4/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Bằng Ngân hàng

Đỗ Xuân Cường Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Đỗ Văn Hường Đại học Công g

13/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương Công nghiệp HN

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2026

(Kèm theo Báo cáo số……/…. ngày…...tháng…...năm……....của UBND xã Hoằng Giang)

Số TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1

2

3

4



Nguyễn Duy Niên Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Nguyễn Quốc Oai ĐH

14/12/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Ngân

Đỗ Cao Phú Thôn Trà Sơn Thôn Trà Sơn Làm Ruộng Không Đỗ Văn Thịnh học FpT

1/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Lệ

Lê Minh Thành Thôn Đại Điền Thôn Đại Điền Làm Ruộng Không Lê Văn Toàn ĐH SPHN

2/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lưu Thị Thuận

Nguyễn Thanh Tùng Thôn Đại Điền Thôn Đại Điền Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Kim Đại Học

2/7/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hiên

Nguyễn Hà  Phong Thôn Đại Điền Thôn Đại Điền Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Dũng Đại Học

12/9/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hà Thị Hằng

Nguyễn Khánh Hoàng Thôn Đại Điền Thôn Đại Điền Làm Ruộng Không Nguyễn Hữu Đương đang học 

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng năm cuối

Phạm Hồng Sơn Thôn Đại Điền Thôn Đại Điền Làm Ruộng Không Phạm Văn Đông đang học

2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoa

5

6

7

8

9

10

11



Nguyễn Ngọc Sơn Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không
Nguyễn Văn

Vương ĐH y HN

31/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Ninh

Phạm Hồng Đăng Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Phạm Văn Đông KT, CN hà nội

19/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thủy

Lương Trung Đức Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Văn Định ĐH FPT

2/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hương

Lương Thành Công Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Dương Văn Dự ĐH công nghệ

6/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Minh

Đặng Quốc Oai Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Đặng Thái Sơn BC

16/04/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hà viển thông

Vũ Ngọc Linh Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Vũ Văn Phong ĐH thủy lợi

16/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hiền

Cao Hoàng Lộc Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Cao Xuân Lê ĐH công nghệ

20/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thắng
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Lương Lê Chí Thanh Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Văn Đại ĐH bưu chính VT

2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Quế

Hàn Phi Trường Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Thị Hoa Đang học MN

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn

Hàn Thành Hưng Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Thị Hoa Đang học MN

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn

Lương Công Hoàng Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Ngọc Phú ĐH GTVT

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Thanh

Lương Thành Đạt Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không ĐH FPT

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Văn Minh Thôn Kênh Thôn Thôn Kênh Thôn Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Đạo ĐH hồng đức

24/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Mười

Nguyễn Tường Lân Thôn Kênh Thôn Thôn Kênh Thôn Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Lâm Đại học tài 

13/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Dư Thị Hoa  nguyên MT
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Đinh Lê Tài Nguyên Thôn Mỹ Cầu Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng Không Đinh Văn Anh ĐH mở

29/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Phúc

Nguyễn Văn Đại Thôn Mỹ Cầu Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Minh Đại Học

8/7/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đinh Thị Nga

Hoàng Văn Học Thôn Mỹ Cầu Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng Không Hoàng Văn Cường Đại Học FPT

8/7/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Tươi

Lê Hải Đăng Thôn Mỹ Cầu Thôn Mỹ Cầu Làm Ruộng Không Nguyễn Thị Mừng đang học đh  

2/10/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn  năm cuối

Lê Văn Hoàng Thôn Nga Phú 1 Thôn Nga Phú 1 Làm Ruộng Không Lê Văn Trung ĐH Công nghiêp

11/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thúy

Vũ Việt Anh Thôn Nga Phú 2 Thôn Nga Phú 2 Làm Ruộng Không Lê Văn An Đh công nghệ

4/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Vân

Trần Trọng Hòa Thôn Tân Khánh Thôn Tân Khánh Làm Ruộng Không Trần Quang Dũng ĐH giao thông

25/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Lê
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Lê Hồng Minh Thôn Tân Khánh Thôn Tân Khánh Làm Ruộng Không Lê Thành Trung đang học

29/01/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Đình Tuấn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Thuấn ĐH công nghiệp

16/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Đình Sơn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Tùng ĐH công nghiệp

16/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng

ĐH công nghiệp

Nguyễn Đình Tuấn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Thuấn ĐH công nghiệp

16/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Tô Minh Huy Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn văn Hiến đh

8/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tô Thị Lan

Không

Lê Ngọc Quý Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Lê Văn Huy đh

2/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Liên

Không
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Nguyễn Anh Tuấn Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Văn Long CĐ

7/3/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Chung Thị Nguyệt

Không

Đặng Minh Dũng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Văn Hà ĐH

8/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương

Không

Nguyễn Văn Phong Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Thanh Nguyên CĐ

9/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hà Thị Thuỳ

Không

Nguyễn Anh Thế Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Mạnh Quyền ĐH

13/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Đức Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Mạnh Tâm ĐH

13/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Huyên

Không

Nguyễn Đức Lê Huy Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Đức Hoàng ĐH

16/2/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Nam

Không

Đặng Minh Hoan Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Minh Tiến ĐH

16/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thuỳ

Không
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Nguyễn Nguyên Khôi Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Thọ Thược ĐH

19/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hà

Không

Tô Quang Thanh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Tô Văn Hùng ĐH

19/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hàn Thị Huê

Không

Đặng Xuân Thu Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Đức Thắng CĐ

21/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hường

Không

Nguyễn Minh Đức Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Văn Thắng ĐH

23/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Vinh

Không

Đặng Minh Sang Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Minh Trường ĐH

23/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Huê

Không

Hàn Minh Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Hàn Minh Lực ĐH

25/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hằng

Không

Nguyễn Văn Trọng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Văn Tám  Đh

4/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Anh

46

47

48

49

50

51

52



Nguyễn Huy Hoàng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Xuân Vinh  Đh

16/05/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Trần Trọng 

Long Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng
Không

Nguyễn Văn Huynh  Đh

29/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trần Thị  Nhung

Đặng Mạnh Nhất Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Đặng Minh Tiến ĐH 2022-2026

3/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Liêu

Không Đoàn

Nguyễn Đức Minh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thanh Nghị ĐH 2021-2026

26/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đặng Thị Chuyên

Không Đoàn

Đào Anh Quốc Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Khắc Phong ĐH

10/2/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Bình

38204032941 Không

Đào Văn Quốc Khánh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Văn Nghị ĐH

2/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Liêu

38204011449 Không

Nguyễn Trọng Duy Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Đạt ĐH

7/12/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị My

38205017092 Không
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Nguyễn Trọng Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Cành ĐH

11/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đào Thị Bình

38206029738 Không

Nguyễn Đình Quang Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Đình Bảo đh

14/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Nhung

38205025911 Không

Nguyễn Nhật Nam Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Song CĐ

15/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lam

38204015952 Không

Nguyễn Duy Danh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Duy Kết đh 

15/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Tú

38205010212 Không

Nguyễn Gia Công VinhLao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Gia Dũng đh

24/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Huế

3820500718 Không

Đào Ngọc Cường Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Ngọc Thắng đh

25/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Như Hoa

38205031943 Không

Nguyễn Bá Kiệt Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Bá Công  Đại học

1/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thịnh

Không
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Nguyễn Gia Trung CươngLao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Gia Phong  Đại học

3/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Nhàn

Nguyễn Xuân Long Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Xuân Vân  Đại học

26/09/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Dung

Đào Ngọc Mạnh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Ngọc Thắng  Đại học

28/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đào Thị Thắm

Lê Đức Khoa Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Lê Đức Khanh  Đại học

9/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đào Thị Thắm

Không

Nguyễn Thành Long Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Minh CĐ 2024-2027

1/9/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Trường

38206025191 Không

Nguyễn văn Giáp Quý Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Trác đh

1/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Trịnh Thị Xuyên

Không

Nguyễn Cao Sang Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Sáng đ h

9/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Loan
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Nguyễn Bách Quyền Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng  KO CÓ Nguyễn Bách Tâm đh

3/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Xuyên

Không

Nguyễn Đình Hưng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Huynh đh

14/2/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Lương Thị Hà

Không

Lê Ngọc Văn Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Lê Ngọc Hội đh

15/12/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Lê

Không

Nguyễn Khắc Việt Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Khác Sâm đh

16/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thêm

Không

Nguyễn Nam Khánh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Quốc Huy  Đh

9/7/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Lê Thị Thu

Không

Nguyễn Văn Hải Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Nam  Đh

12/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Lê Thị Duyên

Không

Nguyễn Anh Tuấn Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Tuấn Hùng  Đh

19/06/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Là

Không
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Nguyễn Văn Cường Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Kiên  Đh

9/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Lê Thị Thu Hương

Không

Nguyễn Văn Khải Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Văn Khéo  Đh

16/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Lê Thị Hà

Không

Đào Vũ Tuấn Ánh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Đào Khắc Sáng  Đh

31/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Vũ Thị Lê

Không

Nguyễn Đình Tiến NguyênLao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Đình Thành  Đh

16/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Duyên

Ngô Văn Linh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Ngô Văn Trung ĐH 2025-2026

15/10/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Đợt

Không

Nguyễn Thọ Long Vũ Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Nguyễn Thọ Quyết  Đh

9/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đào Thị Ánh

Không

Nguyễn Văn Nam Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 2 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Ninh ĐH

26/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thắm

Không
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Lương Xuân Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lương Xuân Chương ĐH

12/2/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hương

Không

Nguyễn Tất Lý Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Tất Hùng ĐH

14/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Huệ

Không

Nguyễn Văn Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Văn Nam Đh

1/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Xinh

Không

Lê Ngọc Lợi Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Ngọc Thắng Đh

17/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Đan

Không

Lê Đức Huy Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Đức Chương Đh

6/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Tình

Không

Lê Đức Trọng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Đức Tú Đh

1/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Huệ

Không

Nguyễn Khắc Hoàng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Mạnh Tuấn Đh

9/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thanh

Không
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Nguyễn Văn Min Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Văn Liêu CĐ

9/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đào Thị Phượng

Không

Nguyễn Văn Linh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn Văn Tám

9/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Tuyến ĐH 2024-2027

Không

Nguyễn Đức Chung Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn Đức Thuỷ ĐH 2024-2028

1/12/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Liên

Không

Nguyễn Đăng Giang Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Nguyễn Đăng Dũng

22/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Tỉnh CĐ

Không

Lương Tấn Dũng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Không Lương Xuân Hương ĐH 

10/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hoàng Thị Hồng

Không

Nguyễn Bá Phong Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Tiệp ĐH

11/2/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lâm

Không

Đỗ Nguyên Hiếu Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Xuân Hưng ĐH

10/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Mai

Không
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Nguyễn Quang Hà Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Văn Hải ĐH

9/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Mai Thị Thủy

Không

Nguyễn Thế Duy Vũ Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Thế Chung ĐH

6/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thanh

Không

Nguyễn Bá Đức Nhân Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Dũng ĐH

10/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Nguyệt

Không

Đỗ Văn Nam Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Văn Cường ĐH

13/4/2006/ xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoa

Không

Đỗ Hoàng Hưng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Văn Mạnh ĐH

17/3/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thảo

Không

Nguyễn Hữu Dương Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Hữu Bình ĐH

18/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thúy

Không

Phạm Văn Khánh Duy Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Phạm Văn Tuấn ĐH

18/12/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hợp

Không
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Trịnh Thanh Tùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Trịnh Duy Tiến ĐH

18/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Hoa

Không

Nguyễn Xuân Long Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Xuân Quang ĐH

13/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Truyền

Không

Nguyễn Bá Thái DươngLao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Thành ĐH

26/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Oanh

Không

Nguyễn Thế Nhân Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Thế Chính ĐH

2/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hợp

Không

Nguyễn Kim Bảo Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Kim Cường                      ĐH

2/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Thẩm Thị Học

Không

Đỗ Xuân Hiệp Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Xuân Hùng ĐH

5/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thủy

Không

Nguyễn Văn Phúc Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Văn Lâm ĐH 2021-2025

9/12/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lê

Không
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Nguyễn Thế Hoàng MinhLao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Trường

20/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Phúc CĐ 

Không Đoàn

Nguyễn Thanh Lâm Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Sơn CĐ FPT

9/11/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Phượng 2023-2026

Không Đoàn

Đh Kiến trúc

Nguỹen Kim Hùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 2021-2026

26/8/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không

Không Đoàn

Phạm Ngọc Dương Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Phạm Văn Tiến ĐH XD

2/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thu Hiền 2022-2027

Không Đoàn

Nguyễn Bá Đức Anh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Bá Dũng ĐH BK

22/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Nguyệt 2023-2028

Không Đoàn

Đỗ Xuân Thi Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Thuận

16/01/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thủy 2025-2026

Không Đoàn

Nguyễn Sỹ Nam Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Đh ĐL

14/2/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không 2021-2026

Không Đoàn
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Nguyễn Hữu Mạnh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Hữu Hai 2024-2027

7/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Long đh

Không Đoàn

Nguyễn Thế Tùng DươngLao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Hùng ĐH    

22/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thư

Không Đoàn

Đặng Duy Toàn Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Đặng Hùng Chuông ĐH

2/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Vinh

Không Đoàn

Nguyễn Bá Quang HiếuLao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Bá Trường ĐH GTVT

21/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lài

Không Đoàn

Nguyễn Xuân Long Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Xuân Quang ĐH   BCVT

13/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Chuyền

Không Đoàn

Nguyễn Bá Thành Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Bá Mạnh học

22/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Mai Giấy chứng nhận

Không Đoàn

Nguyễn Văn Dũng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Van Hà ĐH

22/7/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Thương

Không Đoàn
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Trần Đức Anh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Trần Hồng Cường ĐH

2/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Hiền

Không Đoàn

Nguyễn Thọ Đạt Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thọ Nhung ĐH    

1/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Hoàn

Không Đoàn

Nguyễn Viết Mạnh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Viết Lâm ĐH

2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hợp

Không Đoàn

Nguyễn Ngọc Chung Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Nguyễn Ngọc Tuyến Đh

6/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Thúy

Phạm Đình Khởi Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Phạm Văn Đặng Đh

9/9/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hường

Cao Mạnh Hiếu Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Cao Văn Công Đh

7/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trần Thị Lân

Nguyễn Văn Đức Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Nguyễn Văn Mạnh Đh

21/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lài
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Cao Mạnh Quang Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Cao Ngọc Bốn Đh

9/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trần Thị Huê

Nguyễn Hồng Sơn Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Nguyễn Văn Nam Đh

16/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thảo

Đỗ Văn Duẩn Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Đỗ Ngọc Giang Đh

25/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thế Quân Thôn Trinh Phúc Thôn Trinh Phúc Làm ruộng Không Nguyễn Thế Trường Đh

19/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Hạnh

Cao Văn Tuấn Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cao Văn Thể

25/9/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hồng CĐ 2023-2026

Không Đoàn

Nguyễn Văn Bằng Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Định

25/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Mạnh ĐH 2021-2026

Không Đoàn

Nguyễn Hồng Quân Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Nguyễn Ngọc Nam

9/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Hạnh ĐH 2022-2026

Không Đoàn
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Phạm Ngọc Sơn Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Phạm Ngọc Giảng

3/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Thị Vinh ĐH

Không Đoàn

Cao Văn Tài Lao động tự do thôn Trinh Phúc Làm ruộng .12/12 Cao Văn Thế CĐ 2024-2027

25/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hồng

Không Đoàn

Nguyễn Kim Hùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Kim Đức Đh kiến trúc

26/8/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Vân 2021-2026

Không Đoàn

Cao Hoàng Hiếu Lao động tự do thôn Trinh Lộc Làm ruộng .12/12 Cao Ngọc Kiên ĐH Điện Lực

3/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Hoàng Thị Xuyến 2021-2026

Không Đoàn

Nguyễn Đức Huy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Đức Tuân ĐH

1/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thanh Huyền

Không Đoàn

Nguyễn Văn Quân Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Hải ĐH

6/7/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thơm

Không Đoàn

Đỗ Văn Khánh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Ngọc Đợi Đh

14/12/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Ngọc Thể

Không Đoàn
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Cao Xuân Hòa Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Hoàng Tám ĐH

21/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Nguyệt

Không Đoàn

Cao Thành Lâm Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Dũng ĐH

23/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thùy

Không Đoàn

Cao Phùng Như Đông Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Nam ĐH

25/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phùng Thị Hằng

Không Đoàn

Đỗ Đức Mạnh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Cảnh ĐH

27/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Nê 

Không Đoàn

Lê Hoàng Huy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Lê Văn Hồng ĐH

28/7/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Ngọc

Không Đoàn

Cao Minh Khuê Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Khải ĐH

17/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lan

Không Đoàn

Cao Đức Duy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Thưởng ĐH

1/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lường Thị Kiên

Không Đoàn
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Lê Văn Huy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Lê Văn Sơn ĐH

22/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Ngần

Không Đoàn

Cao Tiến Dũng Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Lưu

27/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Mai ĐH 2025-2026

Không Đoàn

Trần Minh Nguyên Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Trần Minh Nguyện ĐH. TPHCM

10/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Huệ 2022023-2027

Không Đoàn

Cao Văn Kiệt Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Hải ĐHQG. TPHCM

11/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Hương 2025-2026

Không Đoàn

Trần Văn Minh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Trần Văn Mạnh

11/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Huấn ĐH GTVT

Không Đoàn 2022-2026

Đỗ Cao Hoàng Anh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Hoài Nam ĐH

24/4/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Loan 2021-2026

Không Đoàn

Lê Ngọc Duy Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Ngọc Kỳ Đại học

8/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Mai Thị Lý

38204002864 Kinh
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Lê Anh Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Huyền Đại học

13/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Rịu

38206011517 Kinh

Nguyễn Đức Tú Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Đức Tám
Đại Học

14/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Tiến

38205021746 Kinh

Nguyễn Đức Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Đức Tám Đại học

19/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Tiến

38203023379 Kinh

Lê Xuân Biên Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Sướng Đại học

21/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hoàng Thị Tú

38206001774 Kinh

Nguyễn Khắc Lộc Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Khắc Sơn đại học

28/1/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hạt

38205020349 Kinh

Trần Đình Nhật Nam Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Trần Đình Sáng  Đại học

17/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Thanh

Kinh

Lê Ngọc Việt Bách Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Ngọc Bình  Đại học

26/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Hương
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Kinh

Lê Văn Huy Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Văn Ba  Đại học

18/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Diệp

Kinh

Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không

Lê Huy Hoàng xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Văn Duẫn  Đại học

2007 Kinh Tạ Thị Dương

Hoàng Văn Đức Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng .12/12 Hoàng Văn Hoài ĐH GTVT

12/11/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Hoa TPHCM

38202023062 Kinh Đoàn 2025-2026

Nguyễn Danh Hùng Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Danh Bình  ĐH

29/10/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Nguyễn Thị Hương 2021-2026

38203009145 Kinh Đoàn

Nguyễn Chí Thi Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Nguyễn Chí Thắng

1/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị sinh đại học

38204010781 Kinh

Cao Đức Trung Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Cao Lai Chính

12/7/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hường đại học

64205011326 Kinh

Nguyễn Chí Sáng Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Nguyễn Chí chiến

4/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Chính đại học
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38206020434 Kinh

Nguyễn Văn Tuấn Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Thanh đại học

7/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Nguyệt

38206020261 Kinh

Nguyễn Văn Đức Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Thanh đại học

16/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hà

38206019416 Kinh

Nguyễn Văn Khiêm Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Khanh CĐ

22/09/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Bùi Thị Hằng

Kinh

Văn Lý Ngọc Thạch Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng Không Văn Đình Sơn  ĐH

17/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn danh Tuấn Lao động Tự Do Thôn Bính Ất Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Danh Thiện

10/10/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc không Đỗ Thị Hoà ĐH GTVT

Kinh Đoàn

Tạ Công Bình Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Tạ Công Thanh

4/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Hồng đại học

38204018423 Kinh

Nguyễn Minh Tuấn Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Nguyễn Hữu Lợi Đại học

15/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Việt
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38204022956 Kinh

Lê Hồng Phúc Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Lê Hồng Lân Đại học

16/7/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Chuyên

38206013295 Kinh

Nguyễn Danh Chính Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Nguyễn Tiến Dũng  Đại học

24/7/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thìn

38206023612 Kinh

Lê Văn Uy Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Lê Văn Đỉnh đại học

26/1/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Loan

38205010206 Kinh

Nguyễn Hữu Cương Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Nguyễn hữu Quang  Đh (Tâm thần)

2/2/2000 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lường Thị Châu

Kinh

Nguyễn Hữu Nhật Lao động Tự Do Thôn Quý Thọ Làm Ruộng Không Nguyễn Hữu Thuận  Đại Học

28/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thơm

Kinh

Lê Xuân Quyền Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Lê Xuân Tùng

3/9/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thành đại học

38205019220 Kinh

Lê Sỹ Quân Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Lê Sỹ Lịch đại học

16/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Na
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38206014933 Kinh

Nguyễn Quang Tú Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Nguyễn Quang Tuấn đại học

17/2/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hiếu

38204002310 Kinh

Cao Lai Hoàng Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Cao Xuân Trường đại học

17/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Bích Liên

38206010258 Kinh

Lê Xuân Lâm Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Lê Xuân Trúc đại học

24/12/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Hiền

38204031027 Kinh

Nguyễn Văn Bắc Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Phước

26/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Loan đại học

38204011445 Kinh

Nguyễn Văn Nhất Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Tuyến  Đại học

13/02/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lan

Cao Lai Danh Lao động Tự Do Thôn Thanh Minh Làm Ruộng Không Cao Lai Chúc đại học

27/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Duyên

38206025267 Kinh

Lê Văn Ngọc Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Hoàng Đại học

3/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Ngô Thị Hương
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38204011438 Kinh

Phạm Ngọc Bách Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Ngọc Hùng đại học

6/7/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hồng Nhung

38204033158 Kinh

Trịnh Xuân Tôn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Trịnh Xuân Khiêm đại học

11/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Phạm Thị Huyền

38204011490 Kinh

Lê Anh Văn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Minh Thái đại học

6/4/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thuỳ

38205022712 Kinh

Nguyễn Văn Dũng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Công cao đẳng

3/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Phạm Thị Bích

38206023052 Kinh

Lê Quang Phúc Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Thanh Tâm đại học

15/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thu

38206017124 Kinh

Lê Quang Thịnh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Thanh Tâm đại học

17/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thu

38204027664 Kinh

Lê Đức Nam Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Đức Long Đại học

20/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương
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Kinh

Đổ Anh Dương Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Đỗ Xuân Hải cao đẳng

26/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Ngợi

3.82E+11 Kinh

Phạm Đình Thành Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Đình Tới  Đại học

20/06/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoà

Tào Quang Vinh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Tào Ngọc Quang  Đại học

26/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Ngân

Kinh

Phạm Ngọc Bảo Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Ngọc Giang  Đại học

10/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thuận

Kinh

Phạm Thế Dương Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Thế Long  Đại học

16/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Liên

Kinh

Tào Ngọc Dũng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Tào Ngọc Tuấn  Đại học

5/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lưu Mỹ Phương

Kinh

Trịnh Minh Quân Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Trịnh Văn Tiến  ĐH

11/8/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thành
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38202016367 Kinh

Nguyễn Anh Quân Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Trọng Hưng     ĐH

8/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Phương

Kinh

Phạm Nguyễn Hoàng NamLao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Đình Đăng  ĐH

18/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hạnh Lan

Nguyễn Đức Tâm Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Hồng Đức  ĐH

23/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Hà THIẾU MÔN

38202016412 Kinh Đoàn

Trịnh Trần Phú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Trịnh Trọng Sơn  ĐH

19/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Lan

38202014271 Kinh Đoàn

Lê Ngọc Hùng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Duẫn  ĐK BK

25/5/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Ngô Thị Bích

38203009957 Kinh Đoàn

Phạm Đình Trường Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm Đình Tới  ĐH

9/7/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hoà

38203025846 Kinh Đoàn

Lê Văn Tú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Sang

9/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thông ĐH ĐL
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Kinh Đoàn 2025-2026

Lê Minh Thiện Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Thăng  ĐH luật

21/6/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tào Thị Thuỷ 2024-2027

38201012446 Kinh Đoàn

Lê Văn Tú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Ngọc Đỉnh  ĐH ĐL

18/10/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Đào 2021-2026

38202016010 Kinh Đoàn

Làm Ruộng .12/12

Nguyễn Văn Sự Làm ruộng Thôn Trung Tiến  Phụ Thuộc Không Nguyễn Văn Quân ĐH KHTN

3/11/2007 Thôn Trung Tiến  Thôn Trung Tiến  Kinh Đoàn Nguyễn Thị Liên

Làm Ruộng .12/12

Lê Đắc Bộ Làm ruộng Thôn Trung Tiến  Phụ Thuộc Không Lê Đắc Hải ĐH GTVT

9/4/2007 Thôn Trung Tiến  Thôn Trung Tiến  Kinh Đoàn Lê Thị Thêu

Làm Ruộng .12/12

Lê Đình Quốc Làm ruộng Thôn Trung Tiến  Phụ Thuộc Không Lê Đình Sỹ Đại học

9/7/2000 Thôn Trung Tiến  Thôn Trung Tiến  Kinh Đoàn Lê Thị Quê Cả nhà đi miền nam

Làm Ruộng .12/12

Lê Sỹ Toàn Làm ruộng Thôn Trung Tiến  Phụ Thuộc Không Lê Sỹ Phong ĐH Mỏ địa chất

Thôn Trung Tiến  Thôn Trung Tiến  Kinh Đoàn Nguyễn Thị Tâm XKLĐ nhật

Có hợp đồng

Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

Nguyễn Hoàng Việt Thôn Trung Tiến, Thôn Trung Tiến, Phụ Thuộc Không Nguyễn Văn Giang ĐH
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20/10/2007 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Quang Khải Làm Ruộng .12/12

9/11/2007 Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Nguyễn Ngọc Hà ĐH CN HN

Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Nhữ Thị Tuyến

Lê Đình Ninh .12/12

27/10/2007 Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Làm Ruộng Không Lê Đình Năm ĐH BKHN

Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Quỳnh

Kinh

Trần Lê Trung Hiếu .12/12

15/12/2007 Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Làm Ruộng Không Trần Văn Phong ĐH xây dựng

Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thúy Hiền

Kinh

Lê Đình Phong Làm Ruộng .12/12

14/5/2007 Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Lê Đình Tình ĐH điện lực

Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Lê Thị Thơm

Làm Ruộng .12/12

Lê Xuân Thi Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Lê Xuân Thanh ĐH SPHN

8/3/2007 Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Bùi Thị Sâm

Làm Ruộng .12/12

Nguyễn Mạnh Cường Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không
Nguyễn Xuân 

Định Đh điện lực

12/12/2007 Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn
Nguyễn Thị 

Thanh Thoa

Làm Ruộng .12/12
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Nguyễn Văn Tâm Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không
Nguyễn Văn 

Hoan
ĐH hồng đức

27/04/2007 Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Lê Thị Nhung

Làm Ruộng .12/12

Lê Văn Tú Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Lê Văn Đô ĐH bách khoa

3/8/2007 Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Lê Thị Tuyết

Lê Phương Nam Làm Ruộng .12/12 ĐH XD H. nội

9/7/2005 Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Lê Đình Đông

Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Dương Thị Hương

Lê Văn An Làm Ruộng .12/12

14/9/2005 Làm ruộng Thôn Tây Phúc  Phụ Thuộc Không Lê Nhật Trường ĐH.  

Thôn Tây Phúc  Thôn Tây Phúc  Kinh Đoàn Lê Thị Hoa

Nguyễn Quang Dũng Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

14/9/2007 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Phụ Thuộc Không Nguyễn Quang Duy ĐH 

 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Giang 2025 - 2029

Lê Ngọc Khải Làm ruộng .12/12 CĐ T. Hóa

10/5/2005 Thôn Tây Phúc, Thôn Tây Phúc, Làm Ruộng Không Lê Ngọc Tiến

 Hoằng Giang Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hoa 2023 - T9/2026

Kinh

Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 CĐ Y

Lê Nhân Anh Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ Thuộc Không Lê Nhân Đương Thanh Hóa

5/2/2007 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Nhân

Làm Ruộng .12/12
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Lê Nhân Quân Làm ruộng Thôn Tây Phúc, Phụ Thuộc Không Lê Nhân Giáp ĐH 

10/7/2000 Trọng Hậu, Hoằng Giang Kinh Đoàn Nguyễn Thị Cần Có Giấy

 Hoằng Giang

Nguyễn Quang Linh Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên .12/12

19/6/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Làm Ruộng Không Nguyễn Quang TuyếnĐại học BKHN

Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Luận

Kinh

Lê Hoàng Ngọc Thuyết Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

26/2/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Ngọc Kế Đại học

Kinh Đoàn Nguyễn Thị Nhân

Vũ Tiến Lộc Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

6/1/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thanh Lịch ĐH KT quốc dân

Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lan

Trần Tuấn Minh Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

14/6/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Tuấn Hưng ĐH Hồng đức

Kinh Đoàn Bùi Thị Hường

Trần Huy Đạt Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

28/11/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Huy Bình ĐH Điện lực

Kinh Đoàn Lê Thị Tâm

Lê Đăng Hùng Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

17/3/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Đăng Phương Đại học CĐ FPT

Kinh Đoàn Vũ Thị Hương

Đỗ Việt Hưng Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

241

242

243

244

245

246

247

248



2/4/2007  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đỗ Viết Phương ĐH Điện lực

Kinh Đoàn Lê Thị Thu Hường

Lê Ngọc Tuấn Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

1/7/2007  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Ngọc Phương ĐH-GTVT

Kinh Đoàn Lê Thị Hải Yến

Lê Đăng Vũ Thôn Phúc Tiên  Thôn Phúc Tiên Làm Ruộng .12/12

4/2/2007  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Đăng Huy Đh QGHN

Kinh Đoàn Hoàng Thị Xuân

Lê Ngọc Hải Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

8/6/2002 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Lê Ngọc Long ĐH

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Liên 1976 Bố bị bệnh  

có đơn không nhận

Lê Đức Hải Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

30/5/2002 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Lê Đăng Ngoãn Nợ môn, có giấy

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Hoa

Lê Ngọc Châu Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

10/12/2003 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Lê Ngọc Minh ĐH, đang học  

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Cúc

Trần Đức Lộc Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

 20/11/2003 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Trần Đức Long ĐH CNTT

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Hồ Thị Minh

Trần Nhật Minh Làm ruộng Làm Ruộng .12/12
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16/12/2004 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Trần Văn Thọ ĐH chưa giấy

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Đăng Quang Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

5/2/2005 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Nguyễn Trường Giang ĐH 

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Phúc

Lê Vũ Nam Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

11/12/2005 Thôn Phúc Tiên Thôn Phúc Tiên Phụ Thuộc Không Lê Đăng Chiến ĐH Hồng Đức

Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh Đoàn Vũ Thị Khuê

Trần Quang Tiến Thôn Ich Hạ Thôn Ich Hạ Làm Ruộng .12/12

25/9/2001  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Quang Bài ĐH. Thừa kg

Kinh Đoàn Trịnh Thị Thuyết

Nguyễn Xuân Hồng Quân Thôn Ich Hạ Thôn Ich Hạ Làm Ruộng .12/12

29/9/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Xuân Quyền ĐH BK Hà nội

Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lan

Trịnh Trọng Hiếu Thôn Ich Hạ Thôn Ich Hạ Làm Ruộng .12/12

12/2/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Văn Chung ĐH bưu chính VT

Kinh Đoàn Khiếu Nhật Khanh

Đào Phúc Hưng Thôn Ich Hạ Thôn Ich Hạ Làm Ruộng .12/12

9/11/2006  Hoằng Giang  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đào Đỗ Bình ĐH Công  HN

Kinh Đoàn Lê Thị Duyên

Trịnh Quốc Hoàn Làm ruộng Làm Ruộng .12/12
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25/6/2000 Thôn Ích  Hoằng Giang Thôn Ích Hạ  Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Quốc Hùng ĐH xong

Thôn Ích Hạ  Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Sinh Có hợp đồng nhật

Lê Phụng Sáng Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

15/3/2003 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ Thuộc Không Lê Phụng Thám Đại học

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh Đoàn Lê Thị Lý

Đỗ Viết Phong Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

22/6/2005 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ Thuộc Không Đỗ Văn Long ĐH Mở hà nội

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh Đoàn Trịnh Thị Tuyến giấy về sau

Lê Quang Anh Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

22/10/2003 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ Thuộc Không Lê Văn Cao ĐH CN Hà nội

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh Đoàn Trịnh Thị Xuân

Trịnh Vượng Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Trịnh Ngọc

5/7/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Lê Thị Thơi ĐH chưa có giấy

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Lê Cao Huy Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Lê Cao Định

28/10/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Thúy Vân ĐH FPT

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đinh Văn Quân Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đinh Văn Châu

30/8/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Lê Thị Lý ĐH chưa giấy

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Thanh Hoàn Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Thanh Hải
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31/01/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Loan ĐH đông á

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Hữu Quang Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Hữu Phóng

5/3/2004 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Phùng Thị Quyên Học Viện nông n

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Văn Thành Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Văn Trung

12/3/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Thùy ĐH hồng đức

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Minh Hiếu Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Văn Phú

2/8/2005 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Tuyên Đại học Bưu VT

Kinh Đoàn

Hoằng Giang  Hoằng Giang

Trịnh Phát Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Trịnh Ngọc

12/6/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Lê Thị Thơi Đại Học NN VN

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Xuân Phúc Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Văn Ngũ

15/3/2006 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Dung Đại Học 

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Minh Hoàng Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Văn Tuấn

30/12/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Hương ĐHSP 2

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đoàn Quang Huy Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Đoàn Văn Tuấn
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30/12/2007 Thôn Đông Khê Thôn Đông Khê Phụ Thuộc Không Đoàn Thị Hương ĐHSP 2

Kinh Đoàn

Hoằng Giang  Hoằng Giang

Lê Đình Trung Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam .12/12 Lê Đình Hùng

9/9/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Làm Ruộng Không Lê Thị Thúy ĐH Lâm nghiệp

Phụ Thuộc Đoàn

 Kinh

Lê Sỹ Minh Tài Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam .12/12 Lê Sỹ Tuấn

5/3/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Làm Ruộng Không Lê Thị Hải Đh cn Hà Nội

Phụ Thuộc Đoàn

 Kinh

Lê Xuân Vũ Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Làm Ruộng .12/12 Lê Xuân Hòa

26/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hạnh ĐH GTVT

Thanh Hóa Kinh Đoàn

 

Nguyễn Thế Anh Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

15/10/2003 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ Thuộc Không Nguyễn Xuân Thủy ĐH 

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Tiếp

 

Lê Văn Thinh Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

17/6/2005 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ Thuộc Không Lê Mạnh Cường ĐH

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Trị Trinh

 

Nguyễn Minh Hiếu Làm ruộng Làm Ruộng .12/12

31/8/2007 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ Thuộc Không Nguyễn Vi Long Đại học

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn Lê Thị Vân

 

Lê Văn Thiện Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Toàn
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20/2/2006 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ Thuộc Không Lê Thị Thu ĐH

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Lê Triệu Kiên Làm ruộng Làm Ruộng .12/12 Lê Đình Chung

20/3/2005 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ Thuộc Không Lê Thu Hằng ĐH

Hoằng Giang  Hoằng Giang Kinh Đoàn

 

Đặng Mạnh Nhất Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Đặng Minh Tiến ĐH 2022-2026

3/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Liêu

Không Đoàn

Nguyễn Đức Minh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thanh Nghị ĐH 2021-2026

26/6/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Đặng Thị Chuyên

Không Đoàn

Đặng Minh Dũng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Văn Hà ĐH

8/8/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương

Không

Nguyễn Văn Phong Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Thanh Nguyên CĐ

9/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hà Thị Thuỳ

Không

Nguyễn Anh Thế Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Mạnh Quyền ĐH

13/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Đức Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Mạnh Tâm ĐH
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13/6/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Huyên

Không

Nguyễn Đức Lê Huy Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Đức Hoàng ĐH

16/2/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Nam

Không

Đặng Minh Hoan Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Minh Tiến ĐH

16/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thuỳ

Không

Nguyễn Nguyên Khôi Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Thọ Thược ĐH

19/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hà

Không

Tô Quang Thanh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Tô Văn Hùng ĐH

19/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hàn Thị Huê

Không

Đặng Xuân Thu Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Đức Thắng CĐ

21/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hường

Không

Nguyễn Minh Đức Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Văn Thắng ĐH

23/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Vinh

Không

Đặng Minh Sang Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Đặng Minh Trường ĐH
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23/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Huê

Không

Hàn Minh Anh Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Hàn Minh Lực ĐH

25/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hằng

Không

Nguyễn Văn Trọng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Văn Tám  Đh

4/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Anh

Nguyễn Huy Hoàng Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng Không Nguyễn Xuân Vinh  Đh

16/05/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Trần Trọng 

Long Lao động tự do thôn Phượng Mao Làm ruộng
Không

Nguyễn Văn Huynh  Đh

29/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trần Thị  Nhung

Đào Văn Quốc Khánh Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Đào Văn Nghị ĐH

2/5/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Liêu

38204011449 Không

Nguyễn Trọng Duy Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Đạt ĐH

7/12/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị My

38205017092 Không
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Nguyễn Trọng Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 1 Làm ruộng Không Nguyễn Trọng Cành ĐH

11/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đào Thị Bình

38206029738 Không

Nguyễn Văn Phong Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Văn Nam Đh

1/8/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Xinh

Không

Lê Ngọc Lợi Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Ngọc Thắng Đh

17/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Đan

Không

Lê Đức Huy Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Đức Chương Đh

6/5/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Tình

Không

Lê Đức Trọng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Lê Đức Tú Đh

1/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Huệ

Không

Nguyễn Khắc Hoàng Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Mạnh Tuấn Đh

9/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thanh

Không

Nguyễn Văn Min Lao động tự do thôn Vĩnh Gia 3 Làm ruộng Nguyễn Văn Liêu CĐ

9/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đào Thị Phượng

Không

304

305

306

307

308

309

310



Nguyễn Bá Phong Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Tiệp ĐH

11/2/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lâm

Không

Đỗ Nguyên Hiếu Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Xuân Hưng ĐH

10/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Mai

Không

Nguyễn Quang Hà Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Văn Hải ĐH

9/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Mai Thị Thủy

Không

Nguyễn Thế Duy Vũ Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Thế Chung

6/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thanh ĐH

Không

Nguyễn Bá Đức Nhân Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Dũng ĐH

10/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Cao Thị Nguyệt

Không

Đỗ Văn Nam Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Văn Cường ĐH

13/4/2006/ xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoa

Không

Đỗ Hoàng Hưng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Văn Mạnh ĐH

17/3/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thảo

Không
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Nguyễn Hữu Dương Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Hữu Bình ĐH

18/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thúy

Không

Phạm Văn Khánh Duy Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Phạm Văn Tuấn ĐH

18/12/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hợp

Không

Trịnh Thanh Tùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Trịnh Duy Tiến ĐH

18/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đặng Thị Hoa

Không

Nguyễn Xuân Long Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Xuân Quang ĐH

13/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Truyền

Không

Nguyễn Bá Thái DươngLao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Bá Thành ĐH

26/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Oanh

Không

Nguyễn Thế Nhân Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Thế Chính ĐH

2/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hợp

Không

Nguyễn Kim Bảo Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Kim Cường                      

2/4/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Thẩm Thị Học ĐH

Không
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Đỗ Xuân Hiệp Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Đỗ Xuân Hùng

5/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thủy ĐH

Không

Nguyễn Văn Phúc Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng Không Nguyễn Văn Lâm ĐH 2021-2025

9/12/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Lê

Không

Nguyễn Hoàng Minh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Thế Trường

20/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Phúc CĐ 

Không Đoàn

Nguyễn Thanh Lâm Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Sơn CĐ FPT

9/11/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Phượng 2023-2026

Không Đoàn

Đh Kiến trúc

Nguỹen Kim Hùng Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Văn Sơn 2021-2026

26/8/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Phượng

Không Đoàn

Phạm Ngọc Dương Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Phạm Văn Tiến ĐH XD

2/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thu Hiền 2022-2027

Không Đoàn

Bùi Văn Đức Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Bùi Văn Tiến ĐH

8/3/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Năm

Không Đoàn

325

326

327

328

329

330

331



Nguyễn Bá Đức Anh Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Nguyễn Bá Dũng ĐH BK

22/6/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Nguyệt 2023-2028

Không Đoàn

Đỗ Xuân Thi Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Thuận Gọi CÓ GIẤY

16/01/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thủy 2025-2026

Không Đoàn

Nguyễn Sỹ Nam Lao động tự do thôn Hợp Đồng Làm ruộng .12/12 Đh ĐL

14/2/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không 2021-2026

Không Đoàn

Cao Thành Lâm Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Dũng ĐH

23/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thùy

Không Đoàn

Cao Phùng Như Đông Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Nam ĐH

25/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phùng Thị Hằng

Không Đoàn

Đỗ Đức Mạnh Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Đỗ Xuân Cảnh ĐH

27/9/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Nê 

Không Đoàn

Lê Hoàng Huy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Lê Văn Hồng ĐH

28/7/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Ngọc

Không Đoàn
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Cao Minh Khuê Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Khải ĐH

17/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Lan

Không Đoàn

Cao Đức Duy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Thưởng ĐH

1/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lường Thị Kiên

Không Đoàn

Lê Văn Huy Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Lê Văn Sơn ĐH

22/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Cao Thị Ngần

Không Đoàn

Cao Tiến Dũng Lao động tự do thôn Trinh Thọ Làm ruộng .12/12 Cao Văn Lưu

27/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Mai ĐH 2025-2026

Không Đoàn

Lê Anh Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Huyền Đại học

13/4/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Rịu

38206011517 Kinh

Nguyễn Đức Tú Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Đức Tám Đại Học

14/8/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Tiến

38205021746 Kinh

Lê Xuân Nhật Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Minh ĐH

15/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoa

38204026809 Kinh
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Trương Quang Minh Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Trương Quang Lý  ĐH

17/6/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hoa Mai

38201018735 Kinh

Nguyễn Đức Tuấn Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Đức Tám Đại học

19/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Tiến

38203023379 Kinh

Lê Xuân Biên Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Sướng Đại học

21/1/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hoàng Thị Tú

38206001774 Kinh

Nguyễn Khắc Lộc Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Nguyễn Khắc Sơn ĐH

28/1/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hạt

38205020349 Kinh

Lê Đình Bắc Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Đình Hay ĐH

30/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trương Thị Lọc

Lê Quý Đông Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Xuân Thành ĐH

28/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Trịnh Thị Hưng

38200019469 Kinh

Trần Quang Trường Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Trần Hữu Tân ĐH

15/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đinh Thị Ngân

Kinh
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Trần Đình Nhật Nam Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Trần Đình Sáng  Đại học

17/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Thanh

Kinh

Lê Ngọc Việt Bách Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Ngọc Bình  Đại học

26/01/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Hương

Kinh

Lê Văn Huy Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Văn Ba  Đại học

18/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Diệp

Kinh

Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không

Lê Huy Hoàng xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Văn Duẫn  Đại học

2007 Kinh Tạ Thị Dương

Lê Văn Thịnh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Ngọc ĐH

1/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Mai

38202022542 Kinh

Lê Văn Ngọc Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Hoàng Đại học

3/6/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Ngô Thị Hương

38204011438 Kinh

Phạm Ngọc Bách Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Ngọc Hùng đại học

6/7/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hồng Nhung

38204033158 Kinh
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Trịnh Xuân Tôn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Trịnh Xuân Khiêm đại học

11/8/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Phạm Thị Huyền

38204011490 Kinh

Lê Anh Văn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Minh Thái đại học

6/4/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thuỳ

38205022712 Kinh

Nguyễn Văn Dũng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Công cao đẳng

3/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Phạm Thị Bích

38206023052 Kinh

Phạm Hoàng Nam Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Minh Hợp ĐH

15/2/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Hà Thị Trang

38205011830 Kinh

Lê Văn Tuấn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Sang ĐH

15/7/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thông

38202011517 Kinh

Lê Quang Phúc Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Thanh Tâm đại học

15/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thu

38206017124 Kinh

Lê Minh Tâm Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Hạnh ĐH

17/2/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Nhâm

38202016406 Kinh
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Lê Quang Thịnh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Thanh Tâm đại học

17/10/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Thu

38204027664 Kinh

Nguyễn Văn Sơn Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Mạnh ĐH

20/1/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Loan

38202016042 Kinh

Nguyễn Hoàng Minh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Ngọc Sơn ĐH

20/3/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Bình

38204002464 Kinh

Lê Đức Nam Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Đức Long Đại học

20/11/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương

Kinh

Đổ Anh Dương Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Đỗ Xuân Hải cao đẳng

26/10/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Ngợi

3.82E+11 Kinh

Phạm Đình Thành Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Đình Tới  Đại học

20/06/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hoà

Tào Quang Vinh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Tào Ngọc Quang  Đại học

26/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Ngân

Kinh
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Phạm Ngọc Bảo Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Ngọc Giang  Đại học

10/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thuận

Kinh

Phạm Thế Dương Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Thế Long  Đại học

16/03/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Liên

Kinh

Tào Ngọc Dũng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Tào Ngọc Tuấn  Đại học

5/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lưu Mỹ Phương

Kinh

Trịnh Minh Quân Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Trịnh Văn Tiến  ĐH

11/8/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thành

38202016367 Kinh

Nguyễn Anh Quân Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Nguyễn Trọng Hưng         ĐH

8/6/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Phương

Kinh

Phạm Nguyễn Hoàng NamLao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Phạm Đình Đăng  ĐH

18/12/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hạnh Lan

Nguyễn Đức Tâm Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Nguyễn Hồng Đức  ĐH

23/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trịnh Thị Hà THIẾU MÔN

38202016412 Kinh Đoàn

373

374

375

376

377

378

379

380



Trịnh Trần Phú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Trịnh Trọng Sơn  ĐH

19/5/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Trần Thị Lan

38202014271 Kinh Đoàn

Lê Ngọc Hùng Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Duẫn  ĐK BK

25/5/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Ngô Thị Bích

38203009957 Kinh Đoàn

Phạm Đình Trường Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Phạm Đình Tới  ĐH

9/7/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Hoà

38203025846 Kinh Đoàn

Lê Văn Tú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Sang

9/2/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Thông ĐH ĐL

Kinh Đoàn 2025-2026

Lê Minh Thiện Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Văn Thăng  ĐH luật

21/6/2001 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Tào Thị Thuỷ 2024-2027

38201012446 Kinh Đoàn

Lê Văn Tú Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng .12/12 Lê Ngọc Đỉnh  ĐH ĐL

18/10/2002 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Đào 2021-2026

38202016010 Kinh Đoàn

Lương Công Hoàng Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Ngọc Phú ĐH GTVT

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Vũ Thị Thanh
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Lương Thành Đạt Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không ĐH FPT

2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Ngọc Sơn Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không
Nguyễn Văn

Vương ĐH y HN

31/5/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Ninh

Phạm Hồng Đăng Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Phạm Văn Đông KT, CN hà nội

19/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thủy

Lương Trung Đức Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Văn Định ĐH FPT

2/1/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hương

Lương Thành Công Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Dương Văn Dự ĐH công nghệ

6/11/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Minh

Đặng Quốc Oai Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Đặng Thái Sơn BC

16/04/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lương Thị Hà viển thông

Vũ Ngọc Linh Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Vũ Văn Phong ĐH thủy lợi

16/9/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hiền
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Cao Hoàng Lộc Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Cao Xuân Lê ĐH công nghệ

20/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Đỗ Thị Thắng

Lương Lê Chí Thanh Thôn Hữu Khánh Thôn Hữu Khánh Làm Ruộng Không Lương Văn Đại ĐH bưu chính VT

2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Quế

Nguyễn Văn Minh Thôn Kênh Thôn Thôn Kênh Thôn Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Đạo ĐH hồng đức

24/11/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Mười

Nguyễn Tường Lân Thôn Kênh Thôn Thôn Kênh Thôn Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Lâm Đại học tài 

13/11/2006 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Dư Thị Hoa  nguyên MT

Đặng Văn Thành Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Đặng Văn Đương Đại học CN đông á

30/11/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thúy

Phạm Văn Cường Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Phạm Văn Vượng ĐH. GTVT

30/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Lan

Lê Huy Hòa Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Lê Văn Hùng Đại Học Ngân hàng

4/5/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Bằng
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Đỗ Xuân Cường Thôn Trà La Thôn Trà La Làm Ruộng Không Đỗ Văn Hường ĐH

13/4/2004 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Thị Hương

Nguyễn Đình Tuấn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Thuấn ĐH công nghiệp

16/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Văn Thắng Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không Nguyễn Văn Thà ĐH

16/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Luân

Nguyễn Đình Sơn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Tùng ĐH công nghiệp

16/10/2005 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Đình Tuấn Thôn Xuân Phú Thôn Xuân Phú Làm Ruộng Không
Nguyễn Đình

Thuấn ĐH công nghiệp

16/10/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Nam Làm ruộng Nông dân Không

17/10/2001 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Văn Lợi Đại học

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Ngô Thị Hằng
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Trịnh Bảo Hoàng Làm ruộng Nông dân Không

19/5/2006 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Trịnh Thiên ĐH

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Võ Thị Nghĩa

Lê Trần Chung Làm ruộng Nông dân Không

21/8/2003 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Lê Trần Xạo Đại học

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Đào Thị Xuyến

Lê Viết Đạt Làm ruộng Nông dân Không

29/12/2001 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Lê Viết Ngọc ĐH

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Tào Thị Nga

Võ Công Minh Làm ruộng Nông dân Không

30/3/2003 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Võ Công Trung ĐH

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Trịnh Thị Hằng

Lê Phụng Tín Làm ruộng Nông dân Không ĐH

13/12/2007 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Lê Phụng Quyết

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thị Nga

Nguyễn Xuân Lương Làm ruộng Nông dân Không

11/2/2007 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Xuân Cường

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thị Lanh ĐH

Lê Viết Duy Làm ruộng Nông dân Không ĐH

30/08/2007 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Lê Viết Thụ

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Trịnh Thị Hương
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Lê Thế Anh Làm ruộng Nông dân Không

20/2/2004 Thôn Ích Hạ Thôn Ích Hạ Phụ thuộc Đoàn Lê Văn Quy ĐH

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lương Thị Tiên

Trần Văn Lương Làm ruộng Nông dân Không ĐH

26/7/2003 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ thuộc Đoàn Trần Văn Biển

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thị Hoa

 

Lê Duy Đại Làm ruộng Nông dân Không ĐH

28/7/2005 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ thuộc Đoàn Lê Duy Vinh

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Trần Thị Kim Oanh

 

Lê Triệu Nguyên Làm ruộng Nông dân Không ĐH

22/11/2007 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ thuộc Đoàn Lê Đình Trung

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thu Hằng

 

Lê Đình Thọ Làm ruộng Nông dân Không ĐH

26/11/2007 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ thuộc Đoàn Lê Đình Tiến

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thị Châu

Lê Đình Toàn Làm ruộng Nông dân Không ĐH

7/7/2007 Thôn Đông Nam Thôn Đông Nam Phụ thuộc Đoàn Lê Đình Biên

Hoằng Giang Hoằng Quỳ Kinh, Không Lê Thị Sáu

 

Làm ruộng Nông dân Không

Nguyễn Hưng
Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc

Đoàn
Nguyễn Công 

Tuyên ĐH chưa có giấy
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15/12/2006 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không Nguyễn Thị Thảo

Làm ruộng Nông dân Không

Lê Văn Hùng Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc Đoàn Lê Văn Việt ĐH chưa có giấy

28/8/2006 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không
Nguyễn Thị 

Tuyết

Làm ruộng Nông dân Không

Lê Tuấn Tú Trọng Hậu, Thôn Trọng Hậu, Phụ thuộc Đoàn Lê Văn Tiệp ĐH chưa có giấy

19/5/2005 Hoằng Giang Hoằng Giang Kinh, Không
Nguyễn Thị 

Phượng

Lê Văn Huy Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không Lê Văn Ba  Đại học

18/1/2007 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Nguyễn Thị Diệp

Kinh

Lao động tự do Thôn Nhân Hoà Làm Ruộng Không

Lê Huy Hoàng xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Lê Văn Duẫn  Đại học

2007 Kinh Tạ Thị Dương

Lê Văn Thịnh Lao động Tự Do Thôn Đức Tiến Làm Ruộng Không Lê Văn Ngọc ĐH

1/3/2003 xã Hoằng Giang xã Hoằng Giang Phụ Thuộc Đoàn Tào Thị Mai

38202022542 Kinh
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